                      

M1Bài 1: Tính
a)  
[image: image1.wmf]63
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 ;                               b) 
[image: image2.wmf]71
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 ;                  c) 
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                     d) 
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M2Bài 2.  Tính

 a) 4 +  
[image: image5.wmf]5
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[image: image6.wmf]3
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M1Bài 3.  Tính

 a)  
[image: image8.wmf]1
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×
[image: image9.wmf]4
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                          b)  
[image: image10.wmf]4021
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                       c)   
[image: image11.wmf]94
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[image: image12.wmf]1144
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M2Bài 4.  Tính  

   a) 15 : 
[image: image13.wmf]11
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                                            b) 4 x 
[image: image14.wmf]3
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[image: image15.wmf]1

2

 : 5 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
M2Bài 5. Chuyển các hỗn số sau về phân số

      a) 4
[image: image16.wmf]2

3

 = …………………………………..                  b) 6
[image: image17.wmf]6

10

=  ……………………………….

     c) 27
[image: image18.wmf]11

12

= …………………………………..                 d) 7
[image: image19.wmf]2

5

 =………………………………

M2Bài 12. Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó có 
[image: image20.wmf]1

5

 số học sinh giỏi Toán, 
[image: image21.wmf]1

7

 số học sinh giỏi vẽ, 
[image: image22.wmf]4

7

 số học sinh giỏi Tiếng Việt. Tìm số học sinh giỏi Toán, giỏi Tiếng Việt, giỏi Vẽ của lớp đó?
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M3 Bài 14. Tam giác ABC có chu vi là 
[image: image23.wmf]4

5

 m. Cạnh AB có độ dài là 
[image: image24.wmf]1

5

m, cạnh BC có độ dài là 
[image: image25.wmf]1

4

m. Tìm phân số chỉ độ dài cạnh AC ? Cạnh nào dài nhất, cạnh nào ngắn nhất?
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…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M2Bài 16. Một hình chữ nhật có diện tích là 
[image: image26.wmf]10

21

 m2, chiều dài hình chữ nhật là 
[image: image27.wmf]5

7

m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật đó?
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M3Bài 18. Tính nhanh
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M2Bài 23. Hình chữ nhật có chiều dài  [image: image30.png]


 dm vaø chiều rộng  [image: image32.png]


 dm thì dieän tích laø:   
             A.[image: image34.png]


m2                             B.[image: image36.png]


dm2                              C. [image: image38.png]


 dm2                  D.[image: image40.png]12
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M2  Bài 25. Trong các phân sô 
[image: image41.wmf]13
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, 
[image: image42.wmf]15

13

, 
[image: image43.wmf]16
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, 
[image: image44.wmf]19
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 phân số nào có thể chuyển thành hỗn số là 


A. 
[image: image45.wmf]13
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                        B. 
[image: image46.wmf]15

13

                     C. 
[image: image47.wmf]16
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ĐÁP ÁN
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Bài 2. 
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Bài 4.    a) 15 : 
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Bài 5. 

    a) 4
[image: image77.wmf]2
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Bài 6. 
a)  
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                        d) 
[image: image91.wmf]35

11:6

88

 = 
[image: image92.wmf]915391891
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Bài 7.
 a) y + 
[image: image93.wmf]2

3
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[image: image94.wmf]5
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                             b) 3
[image: image95.wmf]418
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[image: image96.wmf]515
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[image: image97.wmf]52
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[image: image98.wmf]19
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 - y = 
[image: image99.wmf]18

5
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[image: image100.wmf]29
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[image: image101.wmf]18
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      y         =    
[image: image102.wmf]9

6
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[image: image104.wmf]1829

66

+


                                                                   y    = 
[image: image105.wmf]1
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[image: image106.wmf]47
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Bài 8. Tính giá trị của biểu thức: 

          a) 
[image: image107.wmf]75
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 = 
[image: image108.wmf]215631073
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      b) 
[image: image109.wmf]471
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[image: image110.wmf]15115510
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[image: image111.wmf]62

:(:3)

93

 = 
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    Bài 9. 
Bài giải

Khi ta cùng cộng thêm vào tử số và mẫu số của 1 phân số với 1 số tự nhiên thì hiệu số giữa mẫu số và tử số luôn không thay đổi

Hiệu mẫu số và tử số của phần số  
[image: image113.wmf]2

11

 là : 11 - 2 = 9

Ta có tỉ số giữa tử số và mẫu số là 
[image: image114.wmf]4

7

.

Tử số mới là : 9 : (7 - 4) x 4 = 12

Phân số mới là  
[image: image115.wmf]12

21


Vậy số tự nhiên cần cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số 
[image: image116.wmf]2

11

 là :                                                             12 -2 = 10

Đáp số : 10
Bài 10. 
         a) 
[image: image117.wmf]3553

2
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                                b) 
[image: image118.wmf]181712
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         c) 
[image: image119.wmf]418224
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 d) Ta có  
[image: image121.wmf]1111111
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                       Đặt A = 
[image: image122.wmf]1111
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  (có 30 số hạng)   

       B =
[image: image123.wmf]1111
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      A >
[image: image124.wmf]11111301
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      B > 
[image: image125.wmf]11111301
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     A + B > 
[image: image126.wmf]11
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= 
[image: image127.wmf]5
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      Vậy 
[image: image128.wmf]111115
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Bài 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
  a) 
[image: image129.wmf]7172
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[image: image130.wmf]71277
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           b)   
[image: image131.wmf]231
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Bài 12.

Bài giải

Số học sinh giỏi Toán là : 35 x 
[image: image133.wmf]1

5

= 7 (học sinh)

Số học sinh giỏi Tiếng Việt là : 35 x 
[image: image134.wmf]4

7

= 20 (học sinh)

Số học sinh giỏi Vẽ là : 35 x 
[image: image135.wmf]1

7

= 5 (học sinh)

                                           Đáp số: giỏi Toán : 7 học sinh

                                                                                Giỏi Tiếng Việt: 20 học sinh

                                                       Giỏi Vẽ : 5 học sinh

Bài 13.                                                                Bài giải
Ta có 
[image: image136.wmf]3
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5

 = 
[image: image137.wmf]43

5

 ; 
[image: image138.wmf]1

1

2

 = 
[image: image139.wmf]3

2


Mảnh vải thứ hai dài số mét là: 
[image: image140.wmf]43

5

 - 
[image: image141.wmf]3

2

= 
[image: image142.wmf]71

10

(m)

Cả hai mảnh vải dài số mét là : 
[image: image143.wmf]43

5

+ 
[image: image144.wmf]71

10

 = 
[image: image145.wmf]157

10

(m)

Đáp số : 
[image: image146.wmf]157

10
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Bài 14. 
Bài giải
Phân số chỉ độ dài cạnh AC là : 


[image: image147.wmf]4

5

- (
[image: image148.wmf]1
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 + 
[image: image149.wmf]1

4

) = 
[image: image150.wmf]7

20

(m)
Ta có 
[image: image151.wmf]7
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> 
[image: image152.wmf]1

4

> 
[image: image153.wmf]1

5

 nên cạnh AC là dài nhất, cạnh AB là ngắn nhất.

Đáp số : 
[image: image154.wmf]7

20

m

                                                                 Cạnh AC dài nhất, cạnh AB ngắn nhất.

Bài 15.                                          Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là : 
[image: image155.wmf]12
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 x 
[image: image156.wmf]9
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[image: image157.wmf]108
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(m2)
                             Đáp số: 
[image: image158.wmf]108
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Bài 16
Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là : 
[image: image159.wmf]10
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[image: image160.wmf]5
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[image: image161.wmf]2
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[image: image162.wmf]2
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Bài 18 
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Bài 19. 
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= 
[image: image189.wmf]1
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Bài 20. 

Bài giải

Đổi 1 tấn = 1000kg
Ta có 
[image: image190.wmf]1

2

2

 tạ  = 
[image: image191.wmf]5

2

 tạ = 250 kg ; 
[image: image192.wmf]3

1

4

 = 
[image: image193.wmf]7

4

tạ = 175 kg
Ngày thứ hai bán được số ki -lô- gam gạo là

  250 + 175 = 425 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là

250 + 425 = 675 (kg)

        Đáp sô : 675 kg

Bài 21. 
Bài giải

Dũng cho Bình số viên bi là

56 x 
[image: image194.wmf]4

7

 = 32 (viên)

Số bi còn lại sau khi cho Bình là

56 - 32 = 24 (viên)

Dũng cho Minh số viên bi là

24 x 
[image: image195.wmf]5

8

 = 15 (viên) 

Đáp số : 15 viên bi

Bài 22. 
Bài giải

Nếu An chỉ lấy 
[image: image196.wmf]1

8

 số bi, Bình chỉ lấy 
[image: image197.wmf]1

9

 số bi thì số bi còn lại là : 

12 + 18 + 25 = 55 (viên bi)

55 viên bi so với tổng số bi thì bằng : 

1 - ( 
[image: image198.wmf]1

8

 + 
[image: image199.wmf]1

9

) = 
[image: image200.wmf]55

72

 (tổng số bi)

Tổng số bi chia cho 3 bạn là : 

55 : 
[image: image201.wmf]55

72

 = 
[image: image202.wmf]5572

55

´

 = 72 (viên bi) 

                                        Đáp số : 72 viên bi
Bài 23. B

Bài 24. A

Bài 25. B
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